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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH ðIỆN BIÊN 

Số: 337/2014/NQ-HðND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  ðiện Biên, ngày 04 tháng 4 năm 2014 

  NGHỊ QUYẾT 
 Quy ñịnh mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân ñược 

huy ñộng hoặc tự nguyện tham gia ñể ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng 
trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN 
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 10 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân 
dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;  

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 
năm 2001; Nghị ñịnh số 35/2003/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị quyết 
46/2012/Nð-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Sửa ñổi, bổ sung một 
số ñiều của Nghị ñịnh số 35/2003/Nð-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị ñịnh số 
130/2006/Nð-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy ñịnh chế ñộ bảo hiểm cháy, 
nổ bắt buộc; Nghị ñịnh số 09/2006/Nð-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của 
Chính phủ Quy ñịnh về phòng cháy và chữa cháy rừng; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 
năm 2002; Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03 tháng 
12 năm 2004; Nghị ñịnh số 23/Nð-CP ngày 3 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 
về thi hành Luật bảo vệ phát triển rừng;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 49/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Bộ Luật lao ñộng về tiền lương; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 07/2012/Qð-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của 
Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo 
vệ rừng; 
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04 
tháng 8 năm 2005 của Liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, 
chữa cháy rừng;  

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC, ngày 22 tháng 6 
năm 2007 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính hướng 
dẫn chế ñộ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt ñộng cơ 
quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân ñược huy 
ñộng ñể ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa 
cháy rừng; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27 tháng 
3 năm 2013 liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư Liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC, ngày 
22 tháng 6 năm 2007 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài 
chính hướng dẫn chế ñộ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho 
hoạt ñộng cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá 
nhân ñược huy ñộng ñể ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và 
phòng cháy, chữa cháy rừng; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 713/TTr-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2014 
của UBND tỉnh ðiện Biên về việc quy ñịnh mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho các 
tổ chức, cá nhân ñược huy ñộng ñể ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp 
luật, phòng cháy, chữa cháy rừng trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên; Báo cáo thẩm tra 
số 03/BC-KTNS ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 
ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh về mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân 
ñược huy ñộng hoặc tự nguyện tham gia ñể ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng 
trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên ñịa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Mức chi tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các lực lượng trực tiếp ñược 
huy ñộng hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ ñột xuất ngăn chặn tình trạng chặt 
phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng (bao gồm cả Công an, Quân ñội, 
Kiểm lâm): 

a) Mức chi bình quân 19.000ñồng/người/giờ;  

b) Mức chi tối ña không quá 150.000 ñồng/người/ngày. 

2. Hỗ trợ tiền ăn thêm cho các lực lượng trực tiếp ñược huy ñộng hoặc tự 
nguyện thực hiện nhiệm vụ ñột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp 
luật và chữa cháy rừng: Mức chi tối ña không quá 50.000ñồng/ngày/người. 
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3. Chi tặng quà các tổ chức, cá nhân ñược huy ñộng hoặc tự nguyện thực 
hiện nhiệm vụ ñột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa 
cháy rừng có thành tích xuất sắc hoặc bị thương trong khi làm nhiệm vụ ñược 
ñoàn thăm hỏi, ñộng viên do lãnh ñạo tỉnh làm trưởng ñoàn, mức chi: ñối với tập 
thể là: 3.000.000 ñồng/ñơn vị, ñối với cá nhân: 300.000 ñồng/người. 

4. Chi phí cấp cứu người bị nạn, ñảm bảo y tế cho lực lượng tham gia nhiệm 
vụ ñột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật, chữa cháy rừng. 

a) Trường hợp bị tai nạn ñược chăm sóc y tế và thanh toán tiền khám, chữa 
bệnh theo chế ñộ hiện hành. Căn cứ ñể xác ñịnh mức thanh toán dựa trên cơ sở 
chứng từ thanh toán tiền khám, chữa bệnh sau khi trừ ñi số tiền do bảo hiểm y tế 
chi trả (nếu có); 

b) ðối với những người không thuộc ñối tượng hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước, trong thời gian ñiều trị tại bệnh viện, ngoài tiền hỗ trợ khám chữa 
bệnh còn ñược hỗ trợ  số tiền 100.000 ñồng/người/ngày; 

c) Trường hợp người tham gia nhiệm vụ ñột xuất ngăn chặn tình trạng chặt 
phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng không may bị chết: 

Người tham gia thuộc các ñối tượng ñóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo 
hiểm tự nguyện: ñược bảo hiểm xã hội chi trả các chế ñộ tử tuất theo quy ñịnh 
của Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn hướng dẫn Luật; Người 
tham gia không thuộc các ñối tượng ñóng bảo hiểm xã hội: ñược ngân sách nhà 
nước hỗ trợ tiền mai táng phí mức bằng 10 (mười) tháng lương cơ sở; bồi 
thường cho gia ñình có người bị chết mức bằng 36 (ba mươi sáu) tháng lương cơ 
sở. Hai ñối tượng trên ñược xét, truy tặng các danh hiệu theo quy ñịnh của Pháp 
lệnh ưu ñãi người có công và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh. 

5. Chi tiền họp ngoài giờ làm việc cho các ñại biểu tham dự cuộc họp bàn 
biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ ñột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá 
rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng do Ban chỉ ñạo cấp tỉnh, cấp huyện tổ 
chức: 

a) Mức chi cho người chủ trì cuộc họp: 100.000 ñồng/người/buổi; 

b) Mức chi cho các ñại biểu khác: 70.000 ñồng/người/buổi; 

Các cơ quan cử người tham dự các cuộc họp nêu trên không thực hiện 
thanh toán tiền làm thêm giờ cho cán bộ ñược cử tham dự các cuộc họp này. 

6. Các khoản chi khác  

a) Chi thanh toán cho chủ sở hữu (trừ chủ rừng) về tiêu hao thực tế nhiên liệu 
(xăng, dầu) của phương tiện, thiết bị ñược huy ñộng ñể ngăn chặn tình trạng chặt 
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phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng ñược huy ñộng, chi phí sửa chữa 
hoặc bồi thường thiệt hại (trường hợp bị hư hỏng, mất) theo quy ñịnh hiện hành. 

b) Người có công phát hiện các vụ cháy rừng (trừ lực lượng Kiểm lâm và 
người ñang tham gia trực phòng cháy) và báo kịp thời cho cơ quan kiểm lâm hoặc 
UBND xã nơi có rừng bị cháy ñược trả thù lao theo qui ñịnh tại Thông tư 
62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04 tháng 8 năm 2005 của Liên Bộ Tài 
chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

7. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân 
ñược huy ñộng ñể ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng 
cháy, chữa cháy rừng ñược bố trí trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế theo phân 
cấp quản lý ngân sách hiện hành của tỉnh. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết  
theo quy ñịnh của pháp luật.  

ðiều 3. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân 
dân tỉnh và các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết. 

ðiều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội 
ñồng nhân dân tỉnh thông qua. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh ðiện Biên khóa XIII, kỳ họp 
thứ 10  thông qua ngày 01 tháng  4 năm 2014./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 
 

 

Nguyễn Thanh Tùng 

 
 


